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1.  Tên học phần: GRAMMAR 1

2.  Giảng viên giảng dạy: 

- Tên Giảng viên: Theo sự phân công của từng học kỳ
- Giờ lên lớp: Theo thời khóa biểu của Phòng Đào tạo 
3.  Số đơn vị học trình: 4

4.  Dành cho sinh viên năm thứ:  nhất

5.  Phân bổ thời gian (tiết): 

· Lên lớp:  60 tiết trong 15 tuần, mỗi tuần 4 tiết.

· Thực tập, thực hành:  tại lớp  

· Lý thuyết: tại lớp
6.  Học phần tiên quyết:  Trình độ sơ-trung cấp 
7.  Mục tiêu của học phần:

· Giúp SV nắm vững và vận dụng một số điểm ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng vào bốn kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng đọc và viết. 

· Giúp SV rèn luyện khả năng tự học ngữ pháp ngoài lớp học. 

8.  Nội dung chính của học phần:


Câu và thành phần cơ bản trong câu


Danh từ


Đại từ 


Một số vấn đề về động từ 

9.  Yêu cầu và kỳ vọng của môn học:  



SV cần: 

· Đọc trước tài liệu trước khi đến lớp; 

· Hoàn tất các bài tập GV giao về nhà; 
· Nắm vững những điểm ngữ pháp quan trọng để vận dụng vào các hoạt động trong và ngoài lớp;  
· Tăng cường học tập chủ động và linh hoạt.  
10.   Phương pháp đánh giá môn học 

	Những nội dung cần đánh giá
	Số buổi (lần) đánh giá
	Trọng số (%)

	Chuyên cần 
	15 
	20

	Giữa kỳ
	1
	30

	Cuối kỳ
	tối đa 2
	50


11.  Giáo trình

*Tài liệu chính 

Nguyen, D.T.(2013).Mindmap English grammar. HCMC: First News.

*Tài liệu bổ trợ 

Azar, B.S.(2000).Understanding and using English grammar: Work book, (3rd ed.).NY:

        Longman.

Azar, B.S.(2002).Understanding and using English grammar: Student’s book, (3rd 

        ed.).NY: Longman.

Carter, R., & McCarthy, M., Mark, G., & O’Keeffe, A.(2012). English Grammar today: 

       An A-Z of spoken and written grammar. Cambridge: Cambridge University Press. 

Vince, M.(2009).Intermediate language practice: English grammar and vocabulary, (3rd ed.). London: Macmillan. 

12.  Tư liệu trực tuyến:


Một số trang web SV có thể tự học ngữ pháp 

           http://tienganhhangngay.com/category/video-lessons-grammar

http://www.englishgrammar.org/exercises/

13.  Lịch học: (mô tả cụ thể từ tuần 1 đến tuần cuối cùng)

TUẦN 1 

1. Orientation Day

2. Video tasks 

3. Part 1: Chapter 1: Some Definitions of Difficult Terms  

-Sentence (page 26)

-Subject (page 28)

-Object (page 29)

                 4. Speaking tasks 

TUẦN 2 

4. Reading tasks

5. -Complement (page 29)  
-Antecedent (page 30)

-Appositive (page 30)


      6. Writing tasks 

*Students study Person, Number, Gender, Verbal, Ellipsis and Idiom at home. 

TUẦN 3 


      Part 2: 8 Parts of Speech

1. 
      Chapter 2: Nouns  

2. Reading tasks 

3. Introduction to English Nouns

-Definition (page 38)

-Examples

-Functions (page 40)

-Singular v.s. Plural Nouns 

4. Writing tasks 

TUẦN 4 

5. Video tasks 

6. Classifications of Nouns 

+Countable/ Uncountable Nouns (page 41) 

+Collective Nouns

7. Compound Nouns  

8. Writing tasks 

*Students study Concrete, Abstract, Common and Proper Nouns at home. 

TUẦN 5 


   Chapter 3: Pronouns 

1. Reading tasks 

2. What is a pronoun? 

3. Classification

-Personal Pronouns

    +Subjective Case (page 44)

    +Objective Case (page 45)

    +Possessive Case (page 46)

- Reflexive and Emphasizing Pronouns (page 47)

-Demonstrative Pronouns (page 49)


      6. Speaking tasks

                  7. Writing tasks 

TUẦN 6 

8. Reading tasks 

9. Indefinite Pronouns (page 50)

10.  Relative Pronouns (page 51)

11.  Reciprocal Pronouns (page 55) 

12.  Writing tasks

13.  Speaking tasks  

*Students study Interrogative Pronouns at home. 

TUẦN 7 

Chapter 4: Verbs 

1. Video tasks

2. Introduction to Verbs 
-Definition

-Examples 

-Classification

    +Finite (Transitive, Intransitive and Linking Verbs)

    +Non-finite (Infinitives, Gerunds and Participles)

    + Helping (Auxiliary and Modal Verbs) 

3. Reading tasks (focus on Linking Verbs)

4. Writing tasks

5. Mid-term test reminders      

TUẦN 8 


        Mid-term test (a 45-minute paper test)


        Test correction 

1. Video tasks 

2. Infinitives (page 64-67) 

3. Writing tasks 

TUẦN 9 

4. Reading tasks

5. Gerunds (page 68-69)

6. Present Participle (page 70-71)

7. Video tasks 

8. Writing tasks  

TUẦN 10 

9. Reading tasks 
10. Past Participle 
11. Review of Non-finite Verbs 
12. Writing tasks
13. Mid-term test results 
TUẦN 11 

1. Video tasks 

2. Introduction to Modal/ Defective Verbs 

3. Speaking tasks 

TUẦN 12 

Chapter 5: Principal Parts of Verbs


Tenses 

1. Reading tasks

2. Present Tense

-Simple Present

-Present Progressive 

   3. Writing tasks

   4. Speaking tasks  

TUẦN 13 

1. Video tasks

2. Past Tense

-Simple Past 

-Past Progressive



   3. Speaking tasks 

   4. Writing tasks   

TUẦN 14 

1. Reading tasks 
2. Future Tense
-Simple Future

-Future Progressive 



   3. Writing tasks


      
   4. Speaking tasks  

TUẦN 15 


      Final Review 

14.  THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: Theo lịch thi chung của trường. 

14.1   Hình thức thi:  Một bài đánh giá trong vòng 90 phút về mức độ hiểu và vận dụng ngữ pháp tổng quát đã học vào ngữ cảnh trong câu và một số đoạn văn ngắn. 

14.2   Tài liệu: Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
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